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	1
	0912758665
	Nguyễn Thị Phương 
	Anh
	
	 

	2
	0987589312
	Đậu Thị Thu
	Hiền
	
	Nữ

	3
	0947838136
	Lê Thị 
	Hợi
	
	Nữ

	4
	0973391125
	Nguyễn Thị 
	Huyên
	
	Nữ

	5
	0917608985
	Hoàng Thị 
	Huyền
	
	Nữ

	6
	0975643631
	Võ Thị Thanh 
	Huyền
	
	Nữ

	7
	0963963203
	Huỳnh Thị 
	Lưu
	
	Nữ

	8
	0933785157
	Vũ Thị 
	Mến
	
	Nữ

	9
	0905070607
	Võ Thị 
	Nguyệt
	
	Nữ

	10
	0934465253
	Đặng Thị Oanh
	Oanh
	
	Nữ

	11
	0384635908
	Hà Thị Thanh 
	Tâm
	
	Nữ

	12
	0983871665
	Nguyễn Thị Huyền 
	Thương
	
	Nữ

	13
	0812875556
	Phạm Thị Thanh
	Thủy
	
	Nữ

	14
	0984674516
	Trần Thị 
	Thủy
	
	Nữ

	15
	0862137258
	Lê Thị 
	Triều
	
	Nữ

	16
	0981635448
	Nguyễn Thị 
	Tuyết
	
	Nữ

	17
	0943846680
	Nguyễn Thị 
	Tuyết
	
	Nữ

	18
	0775449837
	Đỗ Thị Hồng 
	Vương
	
	Nữ
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